
 

 

 

 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /KH-SKHCN  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

              Hà Nam, ngày       tháng       năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Cung cấp dữ liệu mở trong cơ quan  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1781/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về Cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước tỉnh 

Hà Nam, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai cung cấp, công bố danh mục dữ liệu mở, dữ liệu mở tại cơ 

quan. 

- Thu thập dữ liệu phục vụ công tác cải cách hành chính, công tác điều 

hành của cơ quan, nhằm phát triển chính quyền số. 

- Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở phục vụ phát 

triển kinh tế số, xã hội số.   

2. Yêu cầu 

- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu, về ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cơ quan và phù hợp với Kiến trúc 

Chính quyền điện tử của cơ quan. 

- Các nội dung cung cấp dữ liệu phải đảm bảo tuân thủ Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

- Xác định cụ thể trách nhiệm cung cấp, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các phòng, đơn vị trong việc quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu. Việc 

thực hiện cung cấp dữ liệu phải thiết thực, chất lượng và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1.Xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu 

mở của cơ quan. 

2. Cung cấp dữ liệu mở theo Danh mục dữ liệu mở của cơ quan tại Phụ 

lục gửi kèm theo Kế hoạch. 

3.Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và công bố Danh mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu mở của cơ quan. 



 

 

 

 

 

4. Cập nhật dữ liệu, dữ liệu mở vào Cơ sở dữ liệu dùng chung và Cổng dữ 

liệu mở tỉnh Hà Nam. 

(có phụ lục kèm theo Kế hoạch này) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước 

hằng năm của cơ quan theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

- Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch này, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Giao phòng Quản lý chuyên ngành bố trí cán bộ làm đầu mối phụ trách 

cập nhật dữ liệu theo phân công trong phụ lục lên Cơ sở dữ liệu dùng chung và 

Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam theo đúng nội dung, đúng thời hạn.  

 Căn cứ các nội dung Kế hoạch này và điều kiện cụ thể, các phòng chủ 

động tổ chức thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; định 

kỳ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả thực hiện, gửi Văn phòng Sở theo 

dõi, tổng hợp chung.  

Trên đây là Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Sở, trong quá trình triển 

khai thực hiện kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các phòng 

chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo về Văn phòng Sở để trình Lãnh 

đạo Sở chỉ đạo, giải quyết./. 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở (để biết). 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở (để t/h); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ  

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-SKHCN ngày       tháng  9 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam) 

 

 

STT Tên dữ liệu Mô tả Phòng, đơn vị  

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

 cung cấp 

 

1 

Dữ liệu về bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiêp 

Danh mục sản phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ được bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp 

 

Phòng Chuyên ngành 

 

Năm 

 

2 

Dữ liệu về kết quả chương trình, 

nhiệm vụ khoa học 

Tên chương trình, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ, địa điểm, 

địa bàn triển khai, kết quả 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Công nghệ 

 

Năm 

3 Dữ liệu về danh mục chương trình, 

nhiệm vụ khoa học 

Danh mục chương trình, nhiệm 

vụ khoa học 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Công nghệ 

Năm 

 

 

4 

Dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng 

Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật 

sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 

thuộc trách nhiệm quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ, 

gồm: tên hàng hoá; tên Quy 

chuẩn; ngày ban hành; ngày có 

hiệu lực 

 

 

Phòng Quản lý Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất 

lượng và Thanh tra 

 

 

 

Năm 
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